
    SỞ Y TẾ AN GIANG                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TTYT THỊ XÃ TỊNH BIÊN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 497/QĐ-TTYT Tịnh Biên, ngày 05 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc chọn đơn vị làm bảng hiệu và bảng tên các khoa, phòng)

            - Căn cứ vào bảng báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên ngày 12 tháng 4 
năm 2025 của Công ty TNHH MTV quảng cáo TMDV 318, địa chỉ: số 797 Tôn Đức 
Thắng, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang;
            - Căn cứ vào bảng báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên ngày 13 tháng 4 
năm 2025 của Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Hợp Phát, địa chỉ: số 803 
Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang;
           - Căn cứ vào bảng báo giá cho Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên ngày 13 tháng 4 
năm 2025 của cơ sở thương mại dịch vụ Minh Tân, địa chỉ: phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu 
Đốc, tỉnh An Giang;
             Nhằm đảm bảo chào hàng cạnh tranh phục vụ hướng, chỉ dẫn cho người bệnh, 
thân nhân người bệnh và công tác chuyên môn cho các khoa phòng thuộc Trung tâm Y 
tế thị xã Tịnh Biên, nay Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên chọn đơn vị làm bảng hiệu và 
bảng tên các khoa, phòng là Công ty TNHH MTV quảng cáo TMDV 318, địa chỉ: số 
797 Tôn Đức Thắng, khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, 
với các chi tiết và số tiền như sau:

STT Nội Dung Quy cách ĐVT Số 
Lượng

Đơn Giá  
(đ)

Thành 
Tiền (đ)

 Khoa Y Học Cổ Truyền  

1 Khoa y học cổ truyển - phục hồi chức 
năng

Bảng tole dán decal + cán 
màng bóng. KT: 4m5x0m7 Bảng 1 1.890.000 1.890.000

 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn  

2 Sơ đồ tổ chức
Bảng tole dán decal + cán 
màng bóng. KT: 
1m2x80cm

Bảng 1 576.000 576.000

3 Sơ đồ mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn
Bảng tole dán decal + cán 
màng bóng. KT: 
1m2x80cm

Bảng 1 576.000 576.000

4 Cửa sổ 1 - 6 ( 6 cửa) In decal + cán màng, dán 
form. KT: 25cmx15cm Tấm 6 22.800 136.800

5 Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
Bảng tole dán decal + cán 
màng bóng. KT: 
3m3x86cm

Bảng 1 1.702.800 1.702.800



6

Lối đi đến nơi giao dụng cụ và đồ vải bẩn 
x3, Nơi giao dụng cụ tiệt khuẩn x 1, Bồn 
giặt cây lau x 1, Khoa hóa chất vật tư y tế 
x1 , Khu phơi cây lau tập trung x1, Bồn 
ngâm đồ vải nhiễm x1, chủ ý sàn trơn 
trượt x 15, Nơi nhận dụng cụ bẩn x1, Nơi 
để dụng cụ vệ sinh x1, Nơi giao đồ vải 
sạch x1, Nơi nhận đồ vải bẩn x1, Tổ tiệt 
khuẩn x1, tổ giặt là x1, lối thoát hiểm x1, 
Nhà vệ sinh x1, Nhà vệ sinh Nam x1, Nhà 
vệ sinh Nữ x1, Phòng lưu trữ dụng cụ- đồ 
vải tiệt khuẩn x1

In decal + cán màng, dán 
form. KT: 20cm x 40cm Tấm 70 48.000 3.360.000

 Hành chính  

7

Phòng kế hoạch- nghiệp vụ 1, Phòng kế 
hoạch - nghiệp vụ 2, Kho tài chính kế 
toán, Phòng kế toán dược, Phòng thủ quỹ, 
Phòng Kế toán trưởng, Phòng Kế toán 
chương trình, Phòng Tổ chức hành chính 
1, Phòng Tổ chức hành chính 2, Phòng 
giao ban, Phòng tiếp dân, Hội trường, 
Giám Đốc BS.CKII Nguyễn Tấn Huy, Phó 
Giám Đốc BS.CKII Võ Văn Hưng, Phó 
Giám Đốc BS. CKI Lê Thanh Hiệp

Hộp Mica dán decal (2 
mặt), bảng mới + cán màng. 
KT: 20cm x 40cm

Hộp 15 228.000 3.420.000

8 Nội quy trung tâm y tế Bảng tole dán decal + cán 
màng. KT: 0m8 x 1m20 Bảng 6 576.000 3.456.000

9 Sơ đồ chi tiết về chẩn đoán và xử trí phản 
vệ

In decal + cán màng, dán 
form 5li. KT: 0m42 x 0m6 Bảng 6 151.200 907.200

10 Nhà xe nhân viên
Bảng tole dán decal + cán 
màng bóng. KT: 
2m6x0m74

Bảng 1 1.154.400 1.154.400

11 Khu vực để xe ô tô
Bảng tole dán decal + cán 
màng bóng. KT: 
1m2x80cm

Bảng 1 576.000 576.000

12 Nội quy In decal + cán màng, dán 
form. KT: 60cmx40cm Tấm 6 144.000 864.000

13 Tiêu lệnh chữa cháy In decal + cán màng, dán 
form. KT: 50cmx25cm Tấm 6 75.600 453.600

14 Cấm hút thuốc In decal + cán màng, dán 
form. KT: 40cmx20cm Tấm 6 48.000 288.000

15 Cấm lửa In decal + cán màng, dán 
form. KT: 40cmx20cm Tấm 6 48.000 288.000

16 Chỉ dẫn Nhà vệ sinh công cộng In decal + cán màng, dán 
form. KT: 0m5x0m8 Tấm 2 240.000 480.000

17 Chỉ dẫn Nhà vệ sinh công cộng Bảng alu dán decal 1 mặt + 
cán màng. KT: 0m5x0m8 Bảng 2 780.000 1.560.000

   



18

Sơ đồ tổ chức ( Khoa an toàn thực phẩm 
và dinh dưỡng, Khoa chăm sóc sức khỏe 
sinh sản, Khoa dược trang trí thiết bị - vật 
tư y tế, Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa khám 
bệnh, Khoa kiểm soát bệnh tật HIV, Khoa 
kiểm soát nhiễm khuẩn, Khoa Ngoại, 
Khoa Nhi, Khoai nội, Khoa truyền nhiễm, 
Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh, 
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức 
năng, Phòng tổ chức hành chính, Phòng 
dân số truyền thông & Giáo dục sức khỏe, 
Phòng kế hoạch nghiệp vụ điều dưỡng, 
Phòng tài chính kế toán, Sơ đồ mạng lưới 
kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ dinh dưỡng

Bảng alu + dán decal, cán 
màng bóng
Tên nhân viên ( nam châm 
lá dán decal ). KT: 
1m2x0m8

Tấm 19 780.000 14.820.000

Cộng trước thuế  36.508.800

VAT (10%)  3.650.880

Tổng cộng sau thuế  40.159.680

Bằng chữ: Bốn mươi triệu một trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm tám chục đồng.
     
        Trên đây là Quyết định chọn đơn vị làm bảng hiệu và bảng tên các khoa, phòng 
thuộc Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên.

                                                                                               Giám Đốc

                                                                                      NGUYỄN TẤN HUY
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